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     Số:   271/QĐ-SNN-TCCB            TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

của Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 
_________________

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TP.HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, về ủy quyền ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp và Chi cục trực thuộc;
Xét đề nghị của Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Tờ trình số 326/TTr-CCQLTS ngày 21 tháng 6 năm 2010 và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 2. Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản có trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung, điều khoản được phê duyệt tại Quy chế này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.
Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                                  GIÁM ĐỐC
- Như điều 4;

- Đảng ủy, BGĐ Sở;

- Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, TCCB.
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QUY CHẾ 

Tổ chức và hoạt động của Chi cục Quản lý chất lượng 
và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 271/QĐ-SNN-TCCB
Ngày 21/7/2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh)


Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị trí 

Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (gọi tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh. Chi cục chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Thủy sản, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước, được mở tài khoản tại ngân hàng, kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản có trụ sở cơ quan đặt tại địa chỉ: 126H Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Chức năng 

Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước  chuyên ngành thủy sản về các lĩnh vực: Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (bao gồm quản lý tàu cá và kiểm định các thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn), nuôi trồng thủy sản, quản lý chất lượng thủy sản, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn ngành thủy sản trên địa bàn thành phố.
Điều 3. Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản có nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong xây dựng dự thảo các quyết định, chỉ thị, chương trình, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm  về khai thác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản, quản lý chất lượng thủy sản. 

2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tổ chức tập huấn cho doanh nghiệp, ngư dân các kiến thức về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản, quản lý chất lưọng thủy sản.
3. Về Khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

a) Thực hiện việc đăng kiểm tàu cá và đăng ký thuyền viên tàu cá.

b) Kiểm định an toàn kỹ thuật các trang thiết bị sử dụng trong nghề cá và thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn ngành thủy sản.
c) Cấp phép, phê duyệt hồ sơ thiết kế đóng mới, cải hoán tàu cá theo phân cấp. 

d) Tổ chức quản lý các khu bảo tồn vùng nước nội địa, các khu vực cấm khai thác, cấm khai thác có thời hạn thuộc phạm vi quản lý của thành phố.  

e) Cấp hoặc thu hồi giấy phép khai thác thủy sản theo phân cấp. 

g) Cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa thủy sản khai thác.

f) Kiểm tra và cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tàu cá, cảng cá, bến cá.

h) Tham gia quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão.

i) Phối hợp trong việc làm thủ tục chuyển lực lượng khai thác thủy sản ra nước ngoài.

k) Tổ chức đánh giá nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi và môi trường sống của các loài thủy sản; tổ chức công tác thu thập số liệu về sản lượng khai thác tại các bến cá, cảng cá, tàu thuyền, cơ cấu nghề nghiệp khai thác thủy sản; chỉ đạo ghi nhật ký và báo cáo khai thác thủy sản; thông báo ngư trường, mùa vụ khai thác thủy sản và đề xuất, chỉ đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp về bảo vệ, khắc phục sự cố môi trường sống của các loài thủy sinh vật trên địa bàn thành phố.

l) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dự án và xây dựng các mô hình quản lý khai thác, bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản có sự tham gia của cộng đồng; các mô hình tổ chức khai thác trên biển theo tổ, đội, nhóm nghề; Tổ chức thả giống thủy sản vào các vùng nước tự nhiên nhằm phát triển nguồn lợi thủy sản, gia tăng trữ lượng cho các vùng nước.

m) Đề xuất và phối hợp thực hiện phương án giải quyết các rủi ro về tàu cá, thuyền viên thuộc phạm vi quản lý của thành phố trên các vùng biển; các phương án, giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn trên biển; tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn thủy sản trên các vùng biển, các thủy vực thuộc phạm vi quản lý của thành phố; đầu mối theo dõi báo cáo tình hình hoạt động của người và tàu cá trên các vùng biển định kỳ và đột xuất theo quy định.

n) Phối hợp triển khai các hoạt động khuyến ngư trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phát triển cơ sở dịch vụ hoạt động thủy sản; đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.

4. Về nuôi trồng thuỷ sản.

a) Hướng dẫn quy trình, quy phạm nuôi trồng đối với cơ sở nuôi trồng thuỷ sản; triển khai áp dụng các hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thuỷ sản; hướng dẫn thực hiện và tổ chức kiểm tra, giám sát, công nhận cơ sở nuôi trồng theo quy định. 
b) Quản lý môi trường vùng nuôi trồng thủy sản: thiết lập hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản; thống kê số liệu diện tích, sản lượng, đối tượng nuôi; giám sát, kiểm tra, đánh giá điều kiện, chất lượng môi trường ở vùng/cơ sở nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất giống, sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh học; đề xuất giải pháp xử lý nguồn nước cấp, nước thải và cải tạo môi trường ao nuôi. 

c) Quản lý giống thủy sản: hướng dẫn, kiểm tra thực hiện danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu; các danh mục khác về giống thuỷ sản theo quy định của pháp luật; áp dụng quy trình, quy phạm, kỹ thuật, công nghệ về giống thuỷ sản; điều kiện sản xuất kinh doanh giống thuỷ sản; quản lý chất lượng giống thủy sản.
d) Quản lý thức ăn, chế phẩm sinh học và vật tư thiết bị chuyên dùng trong nuôi trồng thủy sản: kiểm tra việc thực hiện danh mục thức ăn nuôi trồng thuỷ sản được phép sản xuất, kinh doanh, xuất, nhập khẩu; danh mục chế phẩm sinh học cấm sử dụng, hạn chế sử dụng trong nuôi trồng thủy sản; quản lý và tổ chức kiểm nghiệm thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh học và vật tư thiết bị chuyên dùng trong nuôi trồng thuỷ sản; hướng dẫn, kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh thức ăn; chất lượng thức ăn, nguyên liệu chế biến thức ăn và chất phụ gia; chất lượng chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thuỷ sản.
e) Ứng dụng các mô hình, giống, loài thủy sản có giá trị kinh tế cao vào nuôi trồng thủy sản. Tổ chức sản xuất, thuần dưỡng giống thủy sản (thử nghiệm) phục vụ cho sản xuất và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho nuôi trồng thủy sản của nhân dân trên địa bàn. 

g) Phối hợp với ngành thú y trong công tác phòng, trừ dịch bệnh thủy sản.
f) Tổ chức thực hiện và phối hợp với các tổ chức được chỉ định để kiểm tra một số chỉ tiêu về môi trường, chỉ tiêu bệnh thủy sản và kiểm nghiệm thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh học của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. 
5. Về quản lý chất lượng thủy sản.

a) Tổ chức kiểm tra, chứng nhận: vùng và cơ sở nuôi tôm an toàn; cơ sở nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững; Kiểm tra, công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gồm: tàu cá; cảng cá; chợ đầu mối thủy sản; cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản; cơ sở lưu giữ, đóng gói thủy sản; cơ sở chế biến thủy sản; cơ sở sản xuất nước đá độc lập phục vụ bảo quản và chế biến thủy sản theo phân cấp trên địa bàn.
b) Tổ chức kiểm tra và chứng nhận chất lượng hàng hóa thủy sản của các cơ sở nuôi trồng thủy sản và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản theo phân cấp trên địa bàn trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường.
c) Chủ trì tổ chức, hướng dẫn thẩm tra truy xuất nguồn gốc hàng hóa thủy sản khi lưu thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

d) Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc thủy sản theo quy định.
e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của địa phương tổ chức thực hiện các chương trình giám sát quốc gia về  chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản theo kế hoạch của cơ quan chuyên môn Trung ương.
g) Tổ chức thực hiện và phối hợp với các phòng kiểm nghiệm chỉ định để phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm thủy sản và sản phẩm thủy sản tiêu thụ nội địa của các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố.
6. Về cải cách hành chính: xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện rà soát, hệ thống hóa và đề xuất xây dựng hệ thống thủ tục đăng ký và cấp các loại giấy tờ hành chính, kỹ thuật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nuôi trồng thủy sản, quản lý chất lượng thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Chi cục; thực hiện đổi mới phương thức làm việc, hiện đại hóa công sở, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Chi cục.

7. Về Thanh tra, kiểm tra: thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy chế Tổ chứ và hoạt động của Thanh tra chuyên ngành thủy sản và theo quy định của pháp luật.   

8. Về công tác phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.

a) Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tổ chức thực hiện công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động nghề cá thuộc địa bàn thành phố.
b) Làm thường trực công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn ngành thủy sản thành phố.
c) Phối hợp với các cơ quan liên quan và lực lượng bảo vệ nguồn lợi thủy sản các tỉnh, thành phố trong việc bảo đảm an toàn cho tàu cá khi hoạt động khai thác thủy sản trên biển.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ủy ban nhân dân thành phố và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp giao.

Chương II
TỔ CHỨC BỘ MÁY

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Lãnh đạo Chi cục.

a) Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản có Ban Lãnh đạo Chi cục gồm: Chi cục trưởng và một số Phó Chi cục trưởng giúp việc cho Chi cục trưởng.


b) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.


c) Phó Chi cục trưởng giúp việc cho Chi cục trưởng theo từng lĩnh vực công tác của Chi cục và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng ủy nhiệm thay mình điều hành các hoạt động của Chi cục.

d) Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định bổ nhiệm theo quy định về công tác quản lý cán bộ.
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục.


a) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

- Phòng Hành chính tổ chức.

· Phòng Kế toán.

· Phòng Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

· Phòng Nuôi trồng thủy sản.

· Phòng Quản lý chất lượng thủy sản.

· Thanh tra chuyên ngành thủy sản.

b) Các đơn vị trực thuộc:

· Trạm Thủy sản An Nghĩa.

· Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần Giờ (gồm Đội tàu Kiểm ngư).

- Trạm Kiểm soát chất lượng thủy sản các chợ đầu mối. 

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy do Chi cục trưởng quyết định sau khi được  chấp thuận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo các phòng, trạm, đơn vị trực thuộc do Chi cục trưởng quyết định trên cơ sở phù hợp chức năng, nhiệm vụ và quy định về công tác quản lý cán bộ.
3. Về Biên chế.

Biên chế của Chi cục được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao chung trong tổng biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên nguyên tắc tinh gọn, đảm bảo đủ năng lực, chuyên môn để thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.
4. Về hợp đồng thuê chuyên gia, lao động. 

Khi có nhu cầu thuê mướn chuyên gia, lao động để phục vụ các nhiệm vụ đuợc giao, Chi cục trưởng được thực hiện hợp đồng lao động và chi trả tiền công lao động theo dự toán kinh phí được duyệt, đồng thời thực hiện đúng các chế độ của người lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên thủy sản

 Tùy theo quy mô, đặc điểm sản xuất mà mỗi địa phương (phường, xã hoặc quận, huyện) có từ 1 đến 2 cộng tác viên thủy sản, làm việc theo chế độ hợp đồng với Chi cục và được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng mức lương tối thiểu theo Nhà nước quy định.
Chương III 

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH

Điều 6. 
1.Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản là đơn vị hoạt động sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên theo nội dung của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ, được Ủy ban nhân dân  thành phố Hồ Chí Minh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm một phần về tài chính theo từng giai đoạn nhất định. 
2. Chi cục thực hiện việc thu và nộp phí, lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Chương IV

CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Đối với các Tổng cục, Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chi cục chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Thủy sản,  Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và những vấn đề có liên quan theo quy định của ngành. 

Điều 8. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh
Chi cục chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh về toàn bộ hoạt động của Chi cục theo sự phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và quy định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.

Điều 9. Đối với các cơ quan có liên quan

Chi cục có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để thực hiện công tác và kiểm tra, giám sát về chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Điều 10. Đối với các Quận, Huyện

Chi cục được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố giao thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực thủy sản thuộc địaq bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chi cục có trách nhiệm liên kết, phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện trong thực hiện nhiệm vụ. 

Ủy ban nhân dân quận, huyện tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ  và phối hợp với Chi cục trong thực hiện nhiệm vụ.

Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Căn cứ vào Quy chế này, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản ban hành quy định chế độ làm việc của Chi cục; Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc; bố trí nhân sự cho các phòng, trạm, đơn vị trực thuộc để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Điều 12. Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố Hồ Chí Minh gồm 5 chương và 12 điều. 

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, khi thấy cần thiết điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Chi cục trưởng trình Giám đốc Sở xem xét quyết định cho phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tế.                               

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
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